
	

Họ và tên : ……………….................…..........                            
  Lớp           :………………................................                          
	Thứ……….. ngày ….. tháng … năm 20…..
PHIẾU BÀI TẬP BỔ TRỢ SỐ 5
                            MÔN TOÁN
Thời gian làm bài : 40 phút
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Con cố gắng hơn nhé!
	………………………………………………………
………………………………………………………



I. TRẮC NGHIỆM:
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu1.Tính:  17 – 5 + 2 = …..
A. 12	B. 13           	C.  14	D. 15
Câu 2. Số 14 là số liền trước của số nào?
A. 13	B. 14               	C. 15	D. 16
Câu3. 16 = 15 + ……….
A. 1	B. 2        	C.  3	D. 4
Câu 4. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm : 13 …… 15
A. >	B. <            	C.  =                   D. Không có dấu nào
Câu5.Số 20 gồm:  
A. 20 chục và 0 đơn vị 
B. 0 chục và 2 đơn vị     
C. 2 chục và 0 đơn vị	 
D. 1 chục và 2 đơn vị
Câu6. Số 15 lớn hơn số nào?
A. 16	B. 17         	C.  18	D. 13
Câu7. Số bé nhất có hai chữ số là: 
A. 10	B. 9	C.  1	D. 0
Câu8. 
	Có         : 12 xe máy
Đã bán : 1 xe máy
Còn lại : …. xe máy ?
Phép tính thích hợp của bài toán trên là:

	A. 12 + 1 = 14 (xe máy)
B. 12 – 1 = 10 (xe máy)
C. 12 + 1 = 13 (xe máy)
D. 12 – 1 = 11 (xe máy)



II. PHẦN TỰ LUẬN:
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 
	16 - 4
	18 - 3
	12 + 5
	14 + 3

	...................
...................
...................
	...................
...................
...................
	...................
...................
...................
	...................
...................
...................



Bài 2:  Tính:
	19 - 5 =……
	16 - 4 =……
	18 - 4 = ……

	18 - 6 = ……
	18 - 3 = ……
	14 + 3= ……

	17 – 6 + 5 = ……
	18 – 6 + 3 =……
	18 – 3 + 2 =……




Bài 3: Số? 
	- Số liền sau của 13 là: ……
- Số liền trước của 19 là: ……
- Số liền sau của 14 là: …….
	- Số 18 là số liền trước của số: …..
- Số 19 là số liền sau của số: …..
- Số 15 là số liền sau của số: …..



Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

	

	
	
	
	


           An có    : 13 quả bóng
           Bình có: 4 quả bóng
           Cả hai   : ….. quả bóng ?                   


Bài 5: Hình vẽ bên có: 

  	
	

	……………….... đoạn thẳng

	………………… tam giác 








	

Họ và tên : ……………….................…..........                            
  Lớp           :………………................................                          
	Thứ……….. ngày ….. tháng … năm 20…..
PHIẾU BÀI TẬP BỔ TRỢ SỐ 5
                        MÔN  TIẾNG VIỆT
Thời gian làm bài : 40 phút
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II. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Đọc đoạn văn sau và khoanh vào ý trả lời đúng:
	Tây Nguyên
Tây Nguyên là loạt cao nguyên liền kề. Phía tây Tây Nguyên giáp Lào và Cam-pu-chia. Các phía khác giáp các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi,… Ở đây, phát triển cao su, cà phê, ca cao,… Khí hậu Tây Nguyên khá mát mẻ. 
                                                                                           Sưu tầm



Câu 1. Phía tây Tây Nguyên giáp với các nước nào ?
A. Quảng Nam 
B. Quảng Nam và Quảng Ngãi
C. Lào
D. Lào và Cam-pu-chia

Câu 2.  Ở Tây Nguyên phát triển trồng các loại cây nào ?
A. Cao su, cà phê
B. Cà phê, ca cao
C. Cao su, ca cao
D. Cao su, cà phê, ca cao

Câu 3. Khí hậu Tây Nguyên như thế nào? 
A. Mát mẻ
B. Nóng nực
C. Rét buốt





III. PHẦN TỰ LUẬN:
 Bài 1: Điền c, k hay q :
	……….uyết tâm
	ngày …………ia
	…………iên trì

	………ao nguyên
	………uyển sách
	............ây táo



Bài 2: Điền uyên hay uyêt :̣
´

	kh………………….. bảo´

	      hay t……………………...
	trăng kh…………………̣


	q………………….. định 
	      l……………………… tập̣

	       kể ch………………………


Bài 3: Nghe – viết chính tả: 
	Tây Nguyên
    Tây Nguyên là loạt cao nguyên liền kề. Ở đây, phát triển cao su, cà phê, ca cao,… Khí hậu Tây Nguyên khá mát mẻ. 



1. Con đọc 1 câu chuyện mà mình thích từ 20- 25 phút mỗi ngày. Tối con đọc lại 
một phần con thích nhất trong câu chuyện đó và nhờ bố mẹ quay lại và gửi cho cô vào nhóm Zalo lớp. Mỗi lần gửi là con được tính 10 điểm.
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